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Truường THCS Nguyễn Chí Thanh

Giáo án vật lý 9  Học kỳ II

Tuần: 20






Ngày soạn: 07/01/2012
Tiết: 37






Ngày giảng: 

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I/ Mục tiêu:

KT: Học sinh biết được dòng  điện xoay chiều là dòng điện có chiều luân phiên thay đổi theo thời gian.

KN: Biết cách tạo ra dòng điện xoay chiều

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học

II/ Chuẩn bị:

Mỗi nhóm học sinh: 1 cuộn dây có 2 đèn LED, một nam châm thẳng có thể đặt trên một mũi nhọn thẳng đứng.

Cả lớp: Hình vẽ phóng to hình 33.3

III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu học sinh nghiên cứu phần thí nghiệm trong sách giáo khoa.

Học sinh nhận dụng cụ, tiến hành thí nghiệm.

GV quan sát, giúp đỡ học sinh làm thí nghiệm.

Y/C đại diện học sinh trả lời C1

Trong 2 trường hợp đó thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây thay đổi như thế nào?
Học sinh trả lời (Tăng, giảm)

Hs rút ra kết luận
Giáo viên thông báo thông tin.

HS lắng nghe

Vậy dòng điện xoay chiều là dòng điện như thế nào?

Đại diện nhóm học sinh trả lời C2. 

GV hướng dẫn học sinh bố trí thí nghiệm

Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm.

Học sinh làm thí nghiệm.

HS thảo luận theo nhóm trả lời C3.
HS. Khi cuộn dây quay trong từ trường thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm -> Dòng chiện trong cuộn dây dẫn kín có chiều thay đổi liên tục

HS đọc kết luận

Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời C4.

Học sinh trả lời C4
	I/ Chiều của dòng điện cảm ứng.
1/ Thí nghiệm
C1. Chiều của dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp trên có chiều ngược nhau.

2/ Kết luận:
Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có chiều ngược với chiều dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện đó giảm.

3/ Dòng điện xoay chiều:
Dòng điện có chiều luân phiên thay đổi theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

II/ Cách tạo ra dòng điện xoay chiều:
1/ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.
C2. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây có chiều luân phiên thay đổi.

2/ Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường.
C3. Khi cuộn dây quay trong từ trường thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm -> Dòng chiện trong cuộn dây dẫn kín có chiều thay đổi liên tục.
3/ Kết luận:
Trong cuộn dây dẫn kín, dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện khi chon am châm quay trước cuộn dây hay cho cuộn dây quay trong từ trường.

III/ Vận dụng.
C4.


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Về nhà học bài, chuẩn bị bài tiết sau học Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Tuần: 20






Ngày soạn: 09/01/2012
Tiết: 38






Ngày giảng: 12/01/2012
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I/ Mục tiêu:

KT: Học sinh biết được cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều

KN: rèn luyện cho học sinh khả năng quan sát, phân tích

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học

II/ Chuẩn bị:

Cả lớp: hình vẽ phóng to hình 34.1, 34.2.

III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 

Dòng điện xoay chiều là dòng điện như thế nào? Nêu cách tạo ra dòng điện xoay chiều?

3/ Bài mới

	DẠY VÀ HỌC
	NỘ DUNG

	GV treo tranh yêu cầu học sinh quan sát, đọc sách giáo khoa.

Học sinh đọc sách giáo khoa, thảo luận theo nhóm trả lời C1, C2

Đại diện nhóm học sinh trả lời C1, C2
Giáo viên tổ chức cho học sinh trả lời C1,C2

Học sinh thảo luận

· câu trả lời đúng

· HS ghi vở

Khi nam châm quay hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cua cuộn dây thay đổi như thế nào?

Bộ góp điện có tác dụng gì?

Vậy máy phát điện gồm mấy bộ phận chính? Đó là những bộ phận nào?

· Kết luận

Học sinh đọc sách giáo khoa, tìm hiểu thông tin

Đặc tính kỹ thuật như thế nào?

Học sinh trả lời

Có những cách nào làm quay máy phát điện?

Học sinh trả lời.

Ghi vở

HS làm việc theo nhóm trả lời C3

Đọc ghi nhớ, có thể e chưa biết
	I/ Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

1/ Quan sát:

C1

H 34.1

H 34.2

Giống

Nam châm và cuộn dây

Nam châm và cuộn dây

Khác 

Roto: Cuộn dây
Stato: Nam châm có thêm bộ góp

Roto: Nam châm
Stato: Cuộn dây

C2. Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luôn phiên tăng giảm => thu được dòng điện xoay chiều.
2/ Kết luận:

Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn.

II/ Nhà máy điện xoay chiều trong kỹ thuật:

1/ Đặc tính kỹ thuật:

· Cường độ dòng điện đến 2000A
· Hiệu điện thế xoay chiều đến 25000V

· Tần số 50Hz

2/ Cách làm quay máy phát điện.

· Dùng động cơ nổ, tua bin nước …. Để làm quay máy phát điện.

III/ Vận dụng:

C3. 

Máy phát điện

Đinamô

Giống

Đều có 2 bộ phân chính là nam châm tạo ra từ trường và cuộn dây tạo ra dòng điện. 

Khác 

Kích thước lớn, HĐT lớn, công suất lớn
Kích thước nhỏ, HĐT nhỏ, công suất nhỏ



4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, làm bài tập trong SBT và chuẩn bị bài tiết sau học bài 35

Tuần: 21






Ngày soạn: 14/01/2012
Tiết: 39






Ngày giảng: 17/01/2012
CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.

ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU.

I/ Mục tiêu:

KT: Học sinh biết được khi dòng điện đổi chiều thì lực từ tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều theo.

Biết đô cường độ và hiệu điện thế dòng điện xoay chiều.

KN: rèn luyện cho học sinh khả năng quan sát, phân tích, lắp đặt và tiến hành thí nghiệm.

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác

II/ Chuẩn bị:

Mỗi nhóm học sinh: 1 nam châm điện, 1 nam châm vĩnh cửu, 1 máy biến áp (Xoay chiều và không đổi), 2 vôn kế, a ampe kế,, 1 công tắc, 1 bóng đèn 6V (Nếu có)

Cả lớp: Hình vẽ phóng to Hình 35.1

III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 

Hãy kể tên một số tác dụng của dòng điện
3/ Bài mới

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Gv TREO TRANH Hình 35.1 và yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời C1

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C1.

Học sinh còn lại bổ sung (nếu có)

Nhận xét:

Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm

Yêu cầu học sinh tìm hiểu các tiến hành thí nghiệm trong sách giáo khoa.

Học sinh tìm hiểu và nêu cách tiến hành thí nghiệm.

Học sinh nhận dụng cụ thí nghiệm, Tiến hành thí nghiệm.

Giáo viên giúp đỡ học sinh làm thí nghiệm.

Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ có thay đổi chiều không? 
Dòng điện xoay chiều là dòng điện như thế nào?

Học sinh rút ra kết luận.

Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa tìm hiểu thí nghiệm.

Giáo viên làm thì nghiệm, học sinh quan sát.

Thay nguồn điện, giữ nguyên dụng cụ.

Thay dụng cụ đo. Học sinh quan sát.

Học sinh rút ra kết luận

Học sinh làm việc cá nhận trả lời C3, C4


	I/ Tác dụng của dòng điện xoay chiều.

C1. Bóng đèn dây tác có tác dụng: Tác dụng nhiệt, tác dụng quang.
Bút thử điện có tác dụng: quang

Nam châm có tác dụng: từ

II/ Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều:

1/ Thí nghiệm:

C2. + Khi cho dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện và đổi chiều dòng điện thì thì chiều lực từ cũng thay đổi.
+ Khi thay bằng dòng điện xoay chiều thì nam châm vĩnh cửu bị hút và đẩy lien tục. Vì khi dòng điện đổi chiều thì chiều lực từ cũng thay đổi.

2/ Kết luận: Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều.

III/ Đo cường độ  điện thế của mạch điện xoay chiều.

1/ Quan sát giáo viên làm thí nghiệm:

a/ Nếu ta đổi chiều của dòng điện thì chiều quay của kim trên dụng cụ đo cũng bị đổi chiều.

b/ 

c/ Khi thay đổi vôn kế và ampe kế một chiều bằng vôn kế và am pe kế xoay chiều thì kim dụng cụ vẫn quay và chỉ đúng giá trị.

2/ Kết luận: SGK

IV/ Vận dụng:

C3. Bằng nhau vì cùng hiệu điện thế sử dụng, cùng công suất => cùng I mà cùng I thì => cùng Q tỏa ra=> sang bằng nhau.

C4. Có vì chiều I luôn thay đổi => chiều đường sức từ của nam châm luôn thay đổi=> số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luôn thay đổi => Dòng điện xoay chiều.




4/ Cùng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài : Truyền tải điện năng đi xa

Tuần: 21






Ngày soạn: 08/01/2012
Tiết: 40






Ngày giảng: 19/01/2012
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I/ Mục tiêu:

KT: - Lập được công thức tính năng lượng hao phí do tỏa nhiẹt trên đường dây tải điện .
- Nêu được hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lý do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây .

KN: - Rèn kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học để đi đển kiến thức mới .

- Hợp tác trong nhóm hoạt động.

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, sử dụng điện an toàn
II/ Chuẩn bị:

· Học sinh ôn lại kiến thức về công, công suất tỏa nhiệt của dòng điện 

III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 

3/ Bài mới

	
	

	GV nêu câu hỏi:

(?) Truyền tải điện năng đi xa bằng đây dẫn có thuận tiện gì hơn so với vận chuyển các nhiên liệu dự trữ năng lượng khác như than đá, dầu lửa?

(?) Liệu tải điện bằng đường dây dẫn như thế có hao hụt, mất mát gì dọc đường không?

- Học sinh đọc mục 1, thảo luận nhóm tìm công thức tính hao phí theo các bước :

- Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời C1,C2,C3.

- Học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1,C2,C3

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình 

- Gọi đại diện các nhóm trả lời, giáo viên hướng dẫn trả lời chung cả lớp .

+ Nếu chọn đây dẫn bằng bạc có điện trở suất là 1,6 . 10-8 ôm mét  không có nền kinh tế nào chịu nổi .

 (?) Trong 2 cách giảm hao phí trên đường dây cách nào thực hiện được ?

- Giáo viên thông báo thêm : để thay đổi hiệu điện thế ta dùng máy biến thế.

?) Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện cách đơn giản nhất là gì?

- Học sinh nêu kết luận và ghi vở 

- Yêu cầu cá nhân tự hoàn thành C4, C5 và cho thảo luận trên lớp thống nhất kết quả .

- Cá nhân học sinh hoàn thành câu C4, C5 ( Thảo luận trên lớp cho đúng và ghi vở
	I. Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.

1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.

+ Công suất của dòng điện :

      P = U.I  ( I =  P / U    (1)

+ Công suất tỏa nhiệt (hao phí ):

      Php=I2.R                        (2)

+ Từ (1) và (2) ta có công suất hao phí do tỏa nhiệt là :

      Php = R . P2/ U2                      (3)

2. Cách làm giảm hao phí

C1   Có hai cách làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện là:

     - Làm giảm R 

    - Tăng U .

C2   Biết R = ị . 
[image: image1.wmf]S

l

,  chất làm dây dẫn đã chọn trước và chiều dài đường dây không đổi, vậy phải tăng S tức là dùng dây dẫn có tiết diện lớn, có khối lượng, trọng lượng lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy, phải có hệ thống cột điện lớn. Tổn phí để tăng tiết diện S của dây dẫn còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí trên đường dây.

C3   Nếu tăng hiệu điện thế,  công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều (vì tỉ lệ nghịch với U2).  phải dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế 

Kết luận:

   Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

II. Vận dụng

C4   hiệu điện thế tăng 5 lần thì công suất hao phí giảm           52 = 25 lần .

 C5  Bắt buộc phải dùng máy biến thế để giảm công suất hao phí, tiết kiệm, bớt khó khăn vì dây dẫn sẽ quá to, nặng.

               


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nọi dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò. Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài : Máy biến thế

Tuần: 23






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 44






Ngày giảng: ……/…/……

CHƯƠNG III. QUANG HỌC
BÀI 40: HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

I/ Mục tiêu:

KT: - Hs biết được ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác sẽ bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.  Nhận biết được tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ, mặt phẳng tới, mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường.

KN: - Rèn kỹ năng nghiên cứu một hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Hợp tác trong nhóm hoạt động.

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị:

· Bộ thí nghiệm hình 40.2, 40.3. Hình vẽ phóng to hình 40.2
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 

3/ Bài mới

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Giáo viên treo hình vẽ phóng to cho học sinh quan sát 

Học sinh quan sát, nhận xét về đường truyền của tia sáng.

Học sinh còn lại nhận xét.

Giáo viên yêu cầu học sinh rút ra kết luận

Học sinh rút ra kết luận.

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa tìm hiểu một vài khái niệm.

Học sinh đọc sách giáo khoa tìm hiểu một vài khái niệm.

Học sinh chỉ ra được tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ, mặt phẳng tới, mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường.

Học sinh ghi vở.

Giáo viên bố trí, tiến hành thí nghiệm. Học sinh quan sát.
Học sinh thảo luận theo nhóm trả lời C1, C2

Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận cả lớp trả lời C1, C2 -> câu trả lời đúng -> ghi vở.
Học sinh làm việc cá nhận hoàn thành C3

Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ

Giáo viên giúp đỡ

Học sinh dự đoán có (không), đề xuất phương án thí nghiệm.
Giáo viên phát dụng cụ thí nghiệm

Học sinh tiến hành thí nghiệm

Học sinh hoàn thành C5

Đường truyền tia sang là đường như thế nào?

Gãy khúc tại đâu?

Điểm B ?

So sánh i và r.

· Kết luận

Học sinh rút ra kết luận

Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành C7, C8

Thảo luận cả lớp trả lời C7, C8

Học sinh đọc ghi nhớ và có thể em chưa biết
	I/Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

1. Quan sát.

a/ Từ S đến I tia sáng đi theo đường thẳng

b/ Từ I đến K tia sáng đi theo đường thẳng.

c/ Từ S đến K tia sáng bị gãy khúc tại mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường.
2. Kết luận.

SGK

3. Một vài khái niệm

[image: image2.png]



I là điểm tới.
SI là tia tới

[image: image130.png]


NN’ là đường pháp tuyến tại điểm tới I.

SIN = i là góc tới.

KIN’ = r là góc khúc xạ

Mặt phẳng chứa SI và NN’ gọi là mặt phẳng tới.
4. Thí nghiệm.

C1. Tia khúc xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới -> tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.
Góc tới lớn hơn góc khúc xạ (i>r)

C2. Học sinh tự để xuất phương án.

5. Kết luận.

Sách giáo khoa

C3.

 [image: image3.png]



II/ Sự khúc xạ ánh sang khi truyền từ nước sang không khí.

1) Dự đoán

C4

2) Thí nghiệm kiểm tra

C5. 
[image: image4.png]



C6. Đường truyền tia sáng là đường gãy khúc tại B. B là điểm tới, BC là tia khúc xạ. i<r

3) Kết luận.

SGK
III/ Vận dụng

C7
C8


4. Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5. Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Tuần: 24






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 45






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 41: QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ
I/ Mục tiêu:

KT: - Hs biết được quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. Nếu góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm). Khi I = 0 thì r = 0 tức là tia sang không bị khúc xạ.
KN: - Rèn kỹ năng nghiên cứu một hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quan sát, giải thích
- Hợp tác trong nhóm hoạt động.

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II/ Chuẩn bị:

· Cả lớp 1 miếng thủy tinh hình bán nguyệt, một miếng bìa chia độ, 3 đinh ghim, bảng 1, hình 41.2, 42.3.
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: Hiện tượng như thế nào gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sang? Góc tới và góc khúc xạ như thế nào khi tia sang truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước và ngược lại?
3/ Bài mới

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm

Hướng dẫn học sinh cách làm thí nghiệm

Yếu cầu 3 học sinh lên bảng làm thí nghiệm cùng giáo viên

Học sinh quan sát thí nghiệm

Làm việc cá nhân trả lời C1, C2

Học sinh rút ra kết luận. 

Học sinh đọc phần thong tin trong sách giáo khoa tìm hiểu thêm thông tin.
Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành C3, C4

Học sinh hoàn thành C3, C4.

Đại diện học sinh lên bảng hoàn thành

Học sinh còn lại nhận xét, góp ý

Học sinh phải phân tích được tia nào là tia khúc khạ, tia nào không phải
	I/ Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới.
1/ Thí nghiệm.

C1. Đinh ghim A’ che khuất A chứng tỏ tia sang từ A qua I bị gãy khúc tại I và truyền tới A’ -> tia sáng truyền từ A ->  I -> A’ .

C2.
a.  Tia sáng truyền từ không khí sang thủy tinh bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. 

AI là tia tới. IA’ là tia khúc xạ, 
AIN = i , A’IN’ = r

b. 



Góc tới i

Góc khúc xạ r

1

600

2

450

3

300

4

00

2/ Kết luận:
Khi ánh sang truyền từ không khí sang thủy tinh:
· Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

· Góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ cũng tăng (giảm).

3/ Mở rộng.

SGK
II/ Vận dụng:

C3 

[image: image5.png]



C4. Học sinh điền vào tia IG



4. Củng cố. Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học dinh
5. Dặn dò: dặn học sinh hgcoj bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài. “Thấu kính hội tụ”

Tuần: 24






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 46






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 42: THẤU KÍNH HỘI TỤ
I/ Mục tiêu:

KT: - Hs biết được ình dạng, trục chính, quang tâm, tiêu cự, tiêu điểm của thấu kính hội tụ.
KN: - Xác định trục chính, tiêu điểm, quang tâm, tiêu cự của thấu kính hội tụ
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II/ Chuẩn bị:

· Cả lớp bộ dụng cụ thí nghiệm như hình 42.2
· Mỗi nhóm học sinh 1 thấu kính hội tụ, 1 bảng phụ
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: Hãy cho biết mỗi quan hệ giữa góc tói và góc khuc xạ như thế nào khi ta truyền tia sáng từ nước sang không khí. Vẽ hình minh họa
3/ Bài mới

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu học sinh dự đoán

Giáo viên làm thì nghiệm cho học sinh quan sát.

Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi C1

Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận trả lời câu C1 => ghi vở

Học sinh đọc thông tin trong SGK

Học sinh thảo luận trả lời C2

Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiều hình dạng của thấu kính hội tụ và trả lời C3

Học sinh tìm hiểu và trả lời C3

Tổ chức cho học sinh trả lời C3

Học sinh đọc thông tin trong SGK

Giáo viên làm lại thí nghiệm cho học sinh quan sát.
Học sinh quan sát và trả lời C4

Lớp thảo luận trả lời C4

Học sinh đọc thông tin trong sgk

Học sinh đọc sgk chỉ ra được quang tâm

Các tia sáng khi đi tới quang tâm có đặc điểm gì?

Học sinh. Tiếp tục truyền thẳng (không đổi hướng)

Học sinh ghi vở

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm trả lời C5, C6 vào bảng phụ

Đại diện nhóm học sinh lên bảng treo bảng phụ

Tổ chức học sinh thảo luận cả lớp => câu trả lời đúng.

 Cho học sinh vẽ vào vở

Học sinh thảo luận

Ghi vở

Học sinh đọc thông tin trong SGK

Một thấy kính có mấy tiê điểm? các tiêu điểm đó có đặc điểm như thế nào?

Học sinh. Mỗi thấu kính có 2 tiêu điểm nằm trên trục chính và đối xứng với nhau qua quang tâm O

Học sinh đọc thông tin trong sgk.

Tiêu cự của thấu kính là gì?

Nếu chiếu tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính thì tia ló có đặc điểm gì?

Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình, xác định tiêu cự trên hình

Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân hoàn thành  C7
	I/ Đặc điểm của thấu kính hội tụ.

1. Thí nghiệm.

C1. Chùm tia khúc xạ sau khi ra khỏi thấu kính thì hội tụ tại một điểm.

C2 

[image: image6.jpg]Thei v Ngudn séng





2. Hình dạng của thấu kính hội tụ:
C3. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơ phần giữa 

II/ Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính họi tụ:

1/ Trục chính.

C4. Trong 3 tia tới thì tia giữa sau khi qua thấu kính vẫn tiếp tục truyền thẳng không bị đổi hướng. Có thể dung thước, sợi chỉ để kiểm tra.

2/ Quang tâm:

[image: image7.png]



Điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. gọi là quang tâm
3/ Tiêu điểm.

C5. Điểm F nằm trên đường thẳng chứa tia tới đi qua quang tấm.

[image: image8.png]



C6. Nếu chiếu ngược lại thì chum tia ló vẫn hội tụ tại một điểm F’ cũng nằm trên trục chính của thấu kính
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4/ Tiêu cự.

OF= OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính.

Nếu cho tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló đi song song với trục chính của thấu kính.
[image: image10.png]



III/ Vận dụng.

C7 [image: image11.png]





4/ củng cố: giáo viên củng cố nội dung bài học cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 43

Tuần: 25






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 47






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ
I/ Mục tiêu:

KT: - Biết đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

Biết được cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấy kính hội tụ.
KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và vẽ ảnh
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II/ Chuẩn bị:

· Cả lớp một TKHT, 1 ngọn nến, 1 màn chắn, giá quang học, bảng 1
· Mỗi nhóm học sinh 1 thấu kính hội tụ, 
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm của được truyền của 3 tia sáng đi qua quang tâm, tiêu điểm, song song với trục chính. Vẽ chùm tia ló của chùm tia tới sau
[image: image12.png]



3/ Bài mới

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm.

Tiến hành thí nghiệm (cùng 2 học sinh) cả lớp quan sát.

Học sinh quan sát trả lời C1, C2.

Học sinh còn lại bổ sung nếu có.

Học sinh ghi vở

Học sinh tiến hành thí nghiệm tương tự nhưng đặt vật ở ngoài khoảng tiêu cự.

Làm thế nào để biết ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo? 

Học sinh trả lời: Dùng màn hứng ảnh. Nếu ảnh hứng được trên mà thì là ảnh thật.

Yêu cầu học sinh trả lời C3

Giáo viên treo bảng 1 lên bảng

Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm trả lời vào bảng, đại diện học sinh lên bảng điền vào bảng phụ.

Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Học sinh còn lại quan sát, bổ sung nếu cần
	I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ
1/ Thí nghiệm.

a/ Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự.

C1. Ảnh thật ngược chiều so với vật.

C2. Dịch chuyển vật vào vẫn thu được ảnh thật ngược chiều so với vật.
b/ Đặt vật ở ngoài khoảng tiêu cự.

C3 Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

2/ Hãy ghi các nhận xét trên vào bảng 1


	
Khoảng cách từ vật đến thấu kính (d)

Đặc điểm của ảnh

Thật hay ảo?

Cùng chiều hay ngược chiều so với vật

Lớn hơn hay nhỏ hơn vật

1

Vật ở rất xa thấu kính

Thật
Ngược
Nhỏ hơn
2

d > 2f

Thật

Ngược
Nhỏ hơn

3

f < d < 2f

Thật

Ngược
Lớn hơn

4

d < f

ảo
cùng
Lớn hơn


	Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK
Học sinh đọc thông tin trong SGK

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần thông tin trong SGK

Học sinh đọc thông tin

Yếu cầu học sinh hoàn thành C4

Học sinh hoàn thành C4

Đại diện lên bảng dựng ảnh

Học sinh còn lại quan sát, bổ sung, góp ý

Học sinh thực hiện C5 tương tự như C4

Giáo viên lưu ý học sinh cần đo đúng với tỉ lệ xích

Ảnh là ảnh gì?

Với ảnh là ảnh ảo thì nét liền hay nét đứt

Các đường kéo dài có phải là tia sáng không?

Nếu không vậy vẽ nét như thế nào?

Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên

Học sinh làm việc cá nhân hòan thành C6

Đại diện học sinh lên bảng giải bài C6

Học sinh còn lại quan sát, nhận xét, bổ sung nếu cần
	II/ CÁCH DỰNG ẢNH
1/ Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ.

C4.[image: image13.png]



2/ Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ.
C5 .
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III/ VẬN DỤNG

C6. 
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4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài “Thấu kính phân kỳ”

Tuần: 25






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 48






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 44: THẤU KÍNH PHÂN KỲ
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết được đặc điểm của thấu kính phân kỳ, trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu tự của thấu kính phân kỳ

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và vẽ ảnh
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II/ Chuẩn bị:

· Cả lớp một TKPK, 1 ngọn nến, 1 màn chắn, giá quang học, bảng 1
· Mỗi nhóm học sinh 1 thấu kính hội tụ và một thấy kính phân kỳ. 
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: Dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT. Biết AB=1cm, AO=12cm, f=10cm. Hãy tính độ cao của ảnh A’B’
[image: image23.png]



3/ Bài mới:
	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Giáo viên phát dụng cụ (thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ) cho học sinh làm việc theo nhóm

Học sinh làm việc theo nhóm quan sát, tìm hiều, so sánh và trả lời C1, C2

Đại diện nhóm học sinh trả lời C1, C2

Học sinh thảo luận cả lớp => câu trả lời đúng

Học sinh ghi vở

Giáo viên giới thiệu dụng cụ, yêu cầu học sinh bố trí thí nghiệm

Học sinh bố trí thí nghiệm như hình (SGK)

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C3

[image: image24.png]



Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời C4

Học sinh làm việc cá nhận hoàn thành C4.

Đại diện học sinh trả lời

Học sinh ghi vở

Giáo viên vẽ hình mình họa cho học sinh thấy và nhận biết được trục chính

[image: image25.png]



Giáo viên thông báo về quang tâm
[image: image26.png]



Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm hoàn thành C5,C6

Học sinh làm việc theo nhóm hoàn thành C5,C6

C5. Học sinh dự đoán: Có, dùng sợ chỉ kéo dài ra sau. 
Giáo viên thông báo tiêu điểm, cho học sinh ghi vở

Giáo viên thông báo tiêu cự của thấu kính phân kỳ. 

Học sinh ghi vở

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lừi C7

Học sinh làm việc cá nhân C7

Đại diện 1-2 học sinh lên bảng hoàn thành C7

Học sinh đọc ghi nhớ, có thể em chưa biết


	I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ
1/ Quan sát:
C1. Thấu kính có rìa mỏng là TKHT còn alij thấu kính rìa dày là TKPK

C2. Phần rìa của thấu kính dãy hơn phần giữa.

2/ Thí nghiệm:
C3. Chùm tia ló là chum phân kỳ vì vậy người ta goi thấu kính đó là thấu kính phân kỳ.

+ Ký hiệu thấu kính phân kỳ được vẽ như sau:
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II/ TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ.

1/ Trục chính:
C4. Trong 3 tia tới thấu kính thì tia giữa cho tia ló qua thấu kính không bị đổi hướng. Dùng sợi chỉ hoặc thước thẳng.
[image: image28.png]Tryc chinh




2/ Quang tâm:
Điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đếu truyền thẳng, không đổi hướng. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính.

[image: image29.png]Quang tam





3/ Tiêu điểm:
C5. 

C6. 
[image: image30.png]\/




+ Chùm tia tới song song với trục chính của thâu cho chùm tia ló  có đường kéo dài cắt nhau tại điểm F. Điểm F gọi tà tiêu điểm của thấu kính phân kỳ.

Mỗi thấu kính phân kỳ có 2 tiêu điểm F và F’ nằm về 2 phía của thấu kính, cách đều quang tâm O.

4/ Tiêu cự:
Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm OF = OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính.

III/ VẬN DỤNG:

C7
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4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn hcoj sinh làm C8, C9 Trong SGK, chuẩn bị bài tiết sau học bài 45


Tuần: 26






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 49






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 45: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ
I/ Mục tiêu:

KT: - Biết đặc điểm của một ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ, biết dựng ảnh của một điểm sáng S, vật sáng AB qua thấu kính phân kỳ.

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và dựng ảnh của một vật qua thấu kính phân kỳ
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị:

· Cả lớp bộ dụng cụ thí nghiệm như hình 45.1. 
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: Hãy cho biết trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính phân kỳ.
Dựng ảnh của điểm sáng S qua tháu kính phân kỳ như trong hình.

[image: image32.png]



3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	GV bố trí thí nghiệm như hình 45.1
Học sinh quan sát, hoàn thành câu hỏi C1, C2

C1. Hs có thể lấy mà chắn hứng ảnh.

Học sinh trả lời C2, học sinh còn lại nhận xét

Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm hoàn thành C3, C4.

Đại diện học sinh trả lời C3.

Học sinh còn lại lắng nghe, bổ sung nếu cần.

Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận cả lớp => câu trả lời đúng, ghi vở

Đại diện học sinh lên bảng dựng ảnh

Lưu ý học sinh sử dụng kiến thức đã học ở bài trước để dựng ảnh

Phần lập luận giáo viên giúp đỡ học sinh lập luận

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhận hoàn thành C5.
Học sinh hoàn thành C5

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân hoàn thành C6

Học sinh hoàn thành C6.

Hướng dẫn học sinh hoàn thành C7 ở nhà
	I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ.
C1. 

C2. Đặt thấu kính phân kỳ trong khoảng từ Mắt  đến vật, quan sát ảnh ảu vật qua thấu kính. Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

II/ CÁCH DỰNG ẢNH.

C3. Cách dựng ảnh của vật sáng AB. 

+ Xác định ảnh của điểm B bằng cách: 

· Vẽ một tia tới // với trục chính của thấu kính, cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.
· Vẽ một tia sáng từ B đi qua quang tâm, cho tia ló truyền thẳng.

· Đường kéo dài và của tia ló thứ nhất và tia thứ 2 cắt nhau tại 1 điểm. điểm đó chính là ảnh B’.

· Tự B’ dựng vuông góc với trục chính ta được ảnh A’B” của AB.

C4. 
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+ Tia tới BC không đổi hướng vì vậy tia ló của nó cúng không đổi hướng.

-Giao điểm BO và FC luôn nằm trong khoảng FO và vậy mà ảnh luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

III/ ĐỘ LỚN CỦA ẢNH TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KỲ.

C5. 
[image: image34.png]



[image: image35.png]



IV/ VẬN DỤNG
C6. 

· Giống nhau:  là ảnh ảo,  cùng chiều với vật.

· Khác nhau: Thấu kính hợi tụ cho ảnh ảo lớn hơn vật còn thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

C7


4/ Củn cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau thực hành.
Tuần: 26






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 50






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 46: THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết cách đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.

KN: - Rèn luyện kỹ năng, thao tác tiến hành thí nghiệm, vận dụng thành thạo công thức.
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị:

· Mỗi nhóm học sinh một thấu kính hội tụ, 1 ngọn nến, quẹt, màn chắn, giá quang học, báo cáo.. 
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 
Giáo viên yêu cầu lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của các nhóm.

3/ Bào mới: 

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Phần này giáo viên đã yêu cầu lướp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của các nhóm.

Lớp trưởng kiểm tra và báo cáo.
Giáo viên thông báo dụng cụ thí nghiệm thực hành.

Học sinh quan sát.
Học sinh tóm tắt các bước tiến hành thí nghiệm.

Giáo viên ghi phần tóm tắt lên bảng.

Học sinh tìm hiểu kỹ phần lý thuyết.

Trả lời câu hỏi

Giáo viên hướng dẫn học sinh chứng mình

Giáo viên yêu cầu học sinh tiến hành thực hành theo các bước trên

Học sinh thực hành theo nhóm

Giáo viên giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

Lưu ý học sinh cần thực hiện theo yêu cầu của SGK

Học sinh hoàn thành báo cáo

Giáo viên thu báo cáo thực hành
	I/ CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ.

Các bước tiến hành:
1) đo chiều cao của vật h= …

2) Dịch chuyển màn và vật ra xa thấu kính khoảng cách bằng nhau đến khi thu được ảnh rõ nét trên màn.

3) Kiểm tra d=d’, h=h’

2. Lý thuyết: 

a. vì d=2f vì vậy ảnh là ảnh thật ngược chiều với vật.

đồng thời ta có h’=h nên d’=d=2f

từ đó ta có d+d’=4f

b. Từ d+d’=4f => 
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II/ TIẾN HÀNH THỰC HÀNH.
1/ Lắp ráp thí nghiệm.
2/ Tiến hành thí nghiệm.

Tính tiêu cự theo công thức 
[image: image37.wmf]4

'

d

d

f

+

=


[image: image38.png]






4/ Củng cố: Giáo viên củng cố bài học. Nhận xét thái độ học tập của từng  nhóm, từng học sinh
Tuyên dương những học sinh tích cực, năng động, sáng tạo.

5/ Dặn dò: Dặn học sinh ôn bài. Tiết sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
Tuần: 27






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 51






Ngày giảng: ……/…/……

ÔN TẬP
I/ Mục tiêu:

KT: - Ôn tập, củng cố kiến thức phần điện từ học, quang học cho học sinh..

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, giải bài toán quang học, điện từ học
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị:

· Học sinh ôn tập trước kiến thức phần quang học ở nhà.
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 
Hãy dựng ảnh của vật AB (điểm sáng S) tạo bởi thấu kính như hình sau:
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3/ Bài mới: 

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Gíao viên yêu cầu chọ sinh tự kiểm tra, ôn tập kiến thức của mình bằng các trả lời các câu hỏi sau.
1/ Hãy nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
2/ Khi chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, chếch một góc 370 so với mặt nước thì.
a/ Có hiện tượng gì đối với tia sáng? 

b/ Góc tới bằng bao nhiêu? Góc phản xạ?

c/ Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 530?

3/ Nêu hai đặc điểm để có thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ, phân kỳ.

Giáo viên đọc đề và vẽ hình lên bảng
1/ Một máy biến thế cần phải tăng hiệu điện thế từ 3V,6V,12V lên 220V. Cuộn sơ cấp có 6000 vòng, Tính số vòng của cuộn thứ cấp ứng với mỗi hiệu điện thế đặt vào.

2/ Một vật sáng AB có độ cao h = 1cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm, vật AB đặt cách thấu kính một khoảng d = 20cm. Hãy dựng ảnh A’B’ và tính khỏang cách từ ảnh A’B’ tới thấu kính và độ cao của ảnh.
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Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành bài 1
Bài toán cho ta biết điều gì?

Yêu cầu ta tìm gì?

Học sinh: Bài toán cho biết thấu kính hội tụ, tiêu cự, khoảng cách từ vật tới thấu kính, độ cao của vật

Yêu cầu dựng ảnh, tìm khoảng các từ ảnh tới thấu kính, độ cao của ảnh.

Hãy sử dụng 2 trong 3 tia sáng đặc biệt để dựng ảnh

Nhìn vào hình vẽ hãy cho biết có những cặp tam giác nào đồng dạng?

Xét từng cặp một

Học sinh lên bảng trình bày bài giải
3/ Thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kỳ

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tương tự như đối với tháu kính hội tụ
	I/ TỰ KIỂM TRA:

1/ SGK
2/ 

a/ Tia sáng vừa phản xạ vừa khúc xạ tại mặt phân cách giữa 2 môi trường.

b/ Góc tới 90-37 = 530.

Góc phản xạ i’ = i = 530
c/ Vì tia sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước nên góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới vì vậy r <530
3/ + TKHT: Phần rìa mỏng hơn phần giữa, đặt vật gần sát thấu kính sẽ cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.
+ TKPK: Phần rìa dày hơn phần giữa. Khi đặt vật sát thấy kính sẽ cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

II/ VẬN DỤNG:
1/ Từ hệ thức 
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+ U1=3V => n2 = 440.000 vòng
+ U1=6V => n2 = 220.000 vòng
+ U1=12V => n2 = 110.000 vòng
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Xét hai tam giác ABO ~ A’B’O
Ta có 
[image: image44.wmf])
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Xét 2 tam giác OCF’~A’B’F’

Ta có: 
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Trong đó AO//BC => OC = AB (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có
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· d(d’-f) = d’f => dd’ – df = d’f

· d’ = 
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4/ Củng cố. Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn học sinh về nhà học bài, chuẩn bị bài tiết sau kiểm tra 1 tiết.
Tuần: 27






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 52






Ngày giảng: ……/…/……

KIỂM TRA 1 TIẾT
I/ Mục tiêu:

KT: -Kiểm tra đánh giá quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh.

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, giải bài toán quang học.
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực trong quá trình làm bài.
II/ Chuẩn bị:

· Giáo viên chuẩn bị đề và đáp án
· Học sinh chẩn bị giấy, thước, bút …
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 
3/ Ma trận

	NDKT
	Cấp độ nhận thức
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	Điện từ học
	
	
	2
	2đ
	
	
	2 câu 
	2đ

	
	
	3,5
	
	
	

	Quang học
	4
	4đ
	5
	8đ
	1
	6
	10 câu
	18 đ

	
	1,2,4,7
	6,8, 9, 10a
	10b
	
	

	Tổng
	4 câu

20%
	4đ


	7 câu

50%
	10đ


	1 câu

30%
	6đ
	12câu
100%
	20đ


Đề
A/ Phần trắc nghiệm.

1/ Nếu tăng tiết diện dây dẫn 2 lần thì công suất hao phí sẽ

A. Tăng 2 lần
     
B. Giảm 2 lần

  C. Tăng 4 lần
       D. Giảm 4 lần

2/ Chiếu một chùm sáng song song vào thấu kính hội tụ, chùm tia ló có đặc điểm 

A. Là chùm tia song song.

B. Là chùm phân kì

C. Là chùm tia hội tụ

D. Là chùm tia hội tụ tại quang tâm của thấu kính.

3/ Giữ nguyên điện trở của dây dẫn và công suất nhà máy diện. Muốn cho công suất hao phí giảm 16 lần thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn phải

A. Giảm 16 lần

B. Tăng 16 lần

C. Giảm 8 lần
D. tăng 4 lần

4/ Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất gì?

A. Ảnh thật, ngược chiều với vật

           

B. Ảnh thật cùng chiều với vật 

C. Ảnh ảo, ngược chiều với vật

           

 D. Ảnh ảo, cùng chiều với vật

5/ Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp, máy này có thể:

A. Giảm hiệu điện thế được 3 lần    
 B. Tăng hiệu điện thế gấp 3 lần

C. Giảm hiệu điện thế được 6 lần     
 D. Tăng hiệu điện thế gấp 6 lần

6/ Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ có độ cao bằng vật AB. Thì ảnh A’B’:

A. Là ảnh ảo



                      B. Cùng chiều với vật

C. Cách thấu kính một khoảng 2f
         

D. Trong khoảng tiêu sự

 7/ Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:

A. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới.                 

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

C. Tia khúc xa không nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

D. Tia khúc xa không nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới

8/ Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. Ảnh sẽ ngược chiều vật khi tiêu cự của thấu kính là
A. 40 cm. 

C. 20 cm. 

B. 30 cm. 

D. 10 cm.
B/ Phần tự luận:

9/ Hãy dựng ảnh của vật AB (điểm sáng S) trong các trường hợp như hình vẽ.




10 Vật sáng AB dạng mũi tên đặt vuông góc
với trục chính của một thấu kính phân kì cách thấu kính 

một khoảng d = 8cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm, 

a. Hãy dựng ảnh A’B’ của vật AB?

b. Tính khoảng các từ ảnh đến thấu kính.

Đáp án và biểu điểm

A/ Phần trắc nghiệm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	A
	D

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


B/ Phần tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	9
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2
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b/ Xét hai tam giác đồng dạng 
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4/ Củng cố: Giáo viên nhận xét về ý thức, thái độ của học sinh trong quá trình làm bài.
5/ Dặn dò. Dặn học sinh chẩn bị bài tiết sau học bài mới.

Tuần: 27






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 53






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 47: SỰ TẠO THÀNH ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết được sự tạo thành ảnh trên phim trong máy ảnh, cấu tạo và hoạt động của máy ảnh.

KN: - Rèn luyện kỹ năng nhận biết được buồng tối, vật kính, cách dựng ảnh của vật tạo bởi vật kính.
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị:

· Mỗi nhóm học sinh một mô hình máy ảnh
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: 
3/ Bài mới: 

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	GV phát mô hình máy ảnh cho học sinh quan sát theo nhóm.

Học sinh quan sát.

YC học sinh trả lời câu hỏi. Máy ảnh gồm mấy bộ phận chính? Đó là nhưng bộ phận nào?
Học sinh trả lời. Gồm 2 bộ phận chính đó là vật kính và buồng tối.

Vậy vật kính là cái gì?

Học sinh. Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

Yêu cầu hs chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối trong máy ảnh.

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm hoàn thành C1,C2,C3,C4

Học sinh làm việc theo nhóm 04hs. Hoàn thành yêu cầu.

Đại diện học sinh trả lời C1, C2.

Tổ chức học sinh thảo luận cả lớp trả lời C1, C2
Học sinh ghi vở

Học sinh tiếp tục hoàn thành C3, C4.
Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng vẽ ảnh

Học sinh còn lại quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần)

Học sinh vẽ vào vở.

Yêu cầu học sinh xét cặp tam giác đồng dạng

Quan sát và cho biết ặp tam giác nào đồng dạng với nhá. 

Học sinh. 2 tam giác đồng dạng đó là ABO và A’B’O

Hãy vận dụng kiến thức hình học tính tỉ số …

Vậy hãy cho biết tính chất của ảnh trên phim trong máy ảnh.

Học sinh trả lời => Kết luận

Giáo viên yêu câu học sinh làm việc cá nhân hoàn thành C6

Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành C6

Học sinh lên bảng hoàn thành
	I/ CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH

Máy ảnh gồm 2 bộ phận chính đó là vật kính và buồng tối.

II/ ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM

1/ Trả lời các câu hỏi.

C1. Ảnh của vật trên tấm kính mờ là ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
C2. Hiện tượng quan sát được chứng tỏ vật kính là thấu kính hội tụ.

2/ Vẽ ảnh của một vật trước máy ảnh.

C3. [image: image58.png]



C4. Xét 2 tam giác đồng dạng. ABO~A’B’O ta có 
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3/ Kết luận.

Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

III/ VẬN DỤNG.

C6. 

Tương tự như hình trên  ta có 
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4/ Củng cố. Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.
5/ Dặn dò. Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 48: Mắt

Tuần: 27






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 54






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 48: MẮT
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết được cấu tạo của mắt, sự điều thiết, điểm cực cận, cực viễn, cách kiểm tra thị lực của mắt.

KN: - Rèn luyện kỹ năng vẽ ảnh, kiểm tra thị lực của mắt, vệ sinh mắt.
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị:

· Tranh cấu tạo mắt, bảng thị lực
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: Hãy trình bày cấu tạo máy ảnh, đặc điểm của ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh. Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi máy ảnh (hình)
[image: image61.png]



3/ Bài mới: 
	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK

Hãy nêu cấu tạo của mắt? so sánh mắt và máy ảnh?

Hs: đọc sách giáo khoa, so sánh cấu tạo của mắt và máy ảnh.

Học sinh thảo luận theo bàn trả lời C1

Học sinh đọc thông tin trong SGK

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C2

Học sinh còn lại bổ sung ý kiến

Gv yêu cầu học sinh đọc SGK tìm hiểu thông tin và cho biết điểm cực viễn là điểm như thế nào? 

Học sinh đọc sgk. Trả lời câu hỏi

Học sinh còn lại bổ sung ý kiến

Giáo viên treo bảng đo thị lực lên bảng
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Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành C3.

Học sinh đọc thông tin trong sgk.
Điểm cực cận là gì?

Học sinh trả lời

Học sinh thực hiện kiểm tra thị lực theo yêu cầu C4.

Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành C5.
Học sinh lên bảng hoàn thành C5
	I/ CẤU TẠO CỦA MẮT:
1/ Cấu tạo:

Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và võng mạc (màng lưới)

2/ So sánh mắt và máy ảnh:

C1: Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh.

Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong mắt.

II/ SỰ ĐIỀU TIẾT:

C2: Tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn xa dài hơn tiêu cự của thể thuy tinh khi mắt nhìn gần.
III/ ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN:

1/ Điểm cực viễn:

Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà khi không điều tiết mắt có thể nhìn rõ các vật ở đó.

C3: 
2/ Điểm cực cận: 

Điểm cực cận là điểm gần mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt có thể nhìn rõ vật.

C4:
IV/ VẬN DỤNG: 
C5: 
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4/ Củng cố: Củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài mới: Mắt cận và mắt lão

Tuần: 28






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 55






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết được như thế nào là tật cận thị, mắt lão. 

Phân biệt được mắt cận và mắt lão.

Biết cách khắc phục các tật về mắt.

KN: - Rèn luyện phân biệt và cách khắc phục tật cận thị và mắt lão, cách bảo vệ mắt.
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị:

· Cả lớp chẩn bị hình 49.1 và 49.2 được phóng to.
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu cấu tạo của mắt. So sánh mắt và máy ảnh. Sự điều tiết của mắt. Điểm cực cận, cực viễn của mắt.
3/ Bài mới:

	Dạy và học
	Nội dung

	Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân hoàn thành C1, C2.

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C1, C2.

Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa hay gần mắt hơn bình thường? Điểm cực viễn ở xa hơn hay gần hơn mắt bình thường?

Vậy làm thế nào để khắc phục tật cận thị?

Học sinh trả lời C3.

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK tìm hiểu và hoàn thành C4.

Giáo viên giúp đỡ học sinh

Học sinh lên bảng vẽ.

Học sinh trả lời C4.

Học sinh còn lại bổ sung nếu cần.

Vậy kính cận là kình gì?

Kính cận thích hợp là kính như thế nào?

· Kết luận

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK và cho biết đặc điểm của tật mắt lão.

Học sinh đọc SGK và trả lời.

Học sinh trả lời C5, C6

Học sinh còn lại quan sát, nhận xét và bổ sung (nếu có)

Yêu cầu học sinh rút ra kết luận

Học sinh rút ra kết luận

Học sinh ghi vở.

Học sinh hoàn thành C7,C8
	I/ MẮT CẬN:

1/ Những biểu hiện của tật cận thị.

C1. 1,3,4
C2. Mắt cận không nhìn rõ các vật  ở xa mắt. Điểm cực viễn của mắt ở gần mắt hơn bình thường.

2/ Cách khắc phục tật cận thị.

C3. Đặt kính gần dòng chữ. Thấy ảnh ảo nhỏ hơn vật.
C4.
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+ Khi không đeo kính, điểm Cv của mắt ở Cv mắt không nhìn rõ được vật AB vì AB nằm ngoài khoảng Cv.
+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nhìn thấy của mắt (Cc->Cv). Yêu cầu đó thực hiện được với thấu kính nói trên.
Kết luận:  Kính cận là thấu kính phân kỳ. Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. kính cận thích hợp có tiêu điểm trùng với cực viễn Cv của mắt.
II/ MẮT LÃO:

1/ Những đặc điểm của mắt lão:
Mắt lão là mắt của người già. Mắt lão chỉ nhìn được những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Điển cực cận Cc của mắt nằm xa mắt hơn so với mắt bình thường.

2/ Cách khắc phục tật mắt lão:

C5. Đặt kính gần dòng chữ. Thấy ảnh ảo lớn hơn vật.

C6. 
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+ Mắt không nhìn rõ vật AB vì vật nằm trong khoảng cực cận.
+ Khi đeo kính muốn nhìn rõ ảnh của vật thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nhìn rõ của mắt (Cc->Cv). Yêu cầu này thực hiện được với kính lão nói trên.

Kết luận: Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính để nhìn rõ các vật ở gần mắt như bình thường.
III/ VẬN DỤNG:
C7
C8


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài mới. “kính lúp”

Tuần: 28






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 56






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 50: KÍNH LÚP
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, biết được số bội giác của kính. Biết cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp. 

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, vẽ ảnh, tính toán ….
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị: Mỗi nhóm học sinh một kính lúp
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ: hãy so sánh tật cận thị và tật mắt lão. Nêu cách khắc phục các tật trên.

3/ Bài mới:

	Dạy và học
	Nội dung

	GV đọc SGK cho biết kính lúp là gì?

Học sinh đọc SGK, trả lời cậu hỏi.

Giáo viên nhấn mạnh. Số bội giác của kính lúp được ghi bằng các con số …x

Học sinh ghi vở.

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời C1, C2.

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C1, C2.

Học sinh còn lại bổ sung ý kiến.

Học sinh ghi vở.

Học sinh rút ra kết luận.

GV yêu cầu học sinh đọc SGK tìm hiểu thông tin.

HS đọc SGK

GV phát kính lúp cho các nhóm, yêu cầu là việc theo nhóm hoàn thành C3, C4.

Học sinh làm việc theo nhóm
GV giúp đỡ nhưng nhóm gặp khó khăn

Đại diện nhóm lên bảng vẽ

Nhóm còn lại quan sát.

Đại diện học sinh trả lời C3,C4

Học sinh còn lại bổ sung.

=>Kết luận

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C5.
	I/ KÍNH LÚP LÀ GÌ?
1/ ĐN. Kính lúp là thấu kính có tiêu cự ngắn.

· Mỗi kính lúp có một số bội giác (KH G) được ghi bằng 2x, 3x, 4x …

· G = 
[image: image67.wmf]f
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2/ Tính tiêu cự của kính lúp.

C1. Vì f~
[image: image68.wmf]G
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 vì vậy nếu kính lúp có G lớn thì f ngắn.

C2. G = 
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3/ Kết luận. 

SGK

II/ QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP.
1/ Quan sát.
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C3. Ảnh tạo bởi kính lúp là ảnh ảo, lớn hơn vật.

C4. Muốn có ảnh như trong C3 thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự trước kính.

2/ Kết luận. (SGK)
III/ VẬN DỤNG

C5.


4/ Củng cố. GV củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.

5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 51 ”Bài tập quang hình học”

Tuần: 29






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 57






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 51: BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết giải một số bài tập đơn giản về quang hình học

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, lập luận, vẽ ảnh, tính toán ….
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực.

II/ Chuẩn bị: 
Học sinh làm bài tập trong SGK trước ở nhà.
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:.

3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Gv yêu cầu học sinh đọc đề bài.
Hs đọc đề bài, tìm hiểu, làm việc cá nhân.

Gọi 1 hs lên bảng hoàn thành

Hs lên bảng hoàn thành.

Hs còn lại quan sát và nhận xét.
Gv yêu cầu học sinh lên bảng vẽ, đo

Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Học sinh chứng mình d’ = 
[image: image71.wmf]f
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· hs = 3h

Học sinh đọc đề bài.

Học sinh thảo luận theo nhóm hoàn thành bài 3

Đại diện học sinh trả lời 

Học sinh còn lại góp ý, nhận xét.

Gợi ý: Điểm cực viễn của ai gần hơn? Điểm cực viễn là gì?

Kính cận thích hợp là kính như thế nào?

Tiêu cự của 2 kính đó ?
	Bài 1:
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Bài 2: 
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h’ = 3h

Bài 3: 
a/ Cực viễn của Hòa gần hơn Cv của Bình vì Bình nhìn được xa hơn Hòa. => Hòa cận nặng hơn Bình.

b/ Vì kính cận thích hợp là kính mà F
[image: image74.wmf]º

Cv. Mà Cv của Hòa = 40cm, Cv của Bình = 60cm => fH = 40cm, fB = 60cm. => kính của Hòa có tiêu cự ngắn hơn.


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nọi dung kiến thức cho học sinh.
5/ Dặn dò: Giáo viên dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài mới: “Ánh sáng trắng và ánh sáng màu”

Tuần: 29






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 58






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 52: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh phân biệt được các nguồn phát ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Biết tạo ra ánh sáng màu từ các tấm lọc màu.

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tạo ra ánh sáng màu.
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, 
II/ Chuẩn bị: 
Cả lớp: 1 đèn sợi đốt 6V, 1 màn chắn, 1 tấm lọc màu đỏ, 1 tấm lọc màu xanh, 1 bình giống bể cá.
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:.

3/ Bài mới:

	DAY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, tìm hiểu và lấy ví dụ một số nguồn phát ra ánh sáng trắng và ánh sáng màu.

Học sinh thực hiện theo yêu cầu, lấy ví dụ

Học sinh còn lại bổ sung  nếu có.

Giáo viên kết luận-> HS ghi vở

Giáo viên thông tin them cho học sinh một số nguồn phát ra ánh sáng trắng cũng như ánh sáng màu trong thực tế.

Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK

Học sinh đọc thông tin

Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm

GV yêu cầu 2 học sinh lên bảng thực hành thí nghiệm và thông báo kết quả cho cả lớp.

Học sinh quan sát, lắng nghe

Yc học sinh trả lời C1

Học sinh trả lời C1

Học sinh còn lại bổ sung ý kiến

Nuế khúc mắc cho học sinh làm lại thí nghiệm

HS đọc SGK

Học sinh rút ra kết luận ghi vở

Yêu càu học sinh làm việc ca nhân hoàn thành C3, C4

Học sinh hoàn thành C3, C4

Học sinh thực hiện thí nghiệm C4
	I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU.
1/ Các nguồn phát ánh sáng trắng.
VDMặt trời, đèn dây tóc, …

2/ Các nguồn phát ánh sáng màu.
VD: đèn LED, đèn laze …

II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU.
1/ Thí nghiệm.
C1. a/ Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng màu dỏ. 
b/ đỏ +> đỏ => đỏ

c/ đỏ => xanh => thấy tối (đen)

2/ Các thí nghiệm tương tự.

3/ Rút ra kết luận.
SGK

III/ VẬN DỤNG:
C3. 

C4. 


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài chuẩn bị bài tiết sau học bài mới. “Sự phân tích ánh sáng trắng”

Tuần: 30






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 59






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 53 : SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu bằng lăng kính, đĩa CD.

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích ánh sáng trắng.
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, 
II/ Chuẩn bị: 
Cả lớp: nguốn sáng phát ra tia sáng hẹp, lăng kính, giá đỡ, đĩa CD, màn chắn, 3 tấm kính lọc màu.
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. Hãy kể tên một số nguồn phát ra ánh sáng trắng và một số nguồn phát ra ánh sáng màu.

3/ Bài mới:

	DAY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa tìm hiểu thí nghiệm.

Học sinh đọc SGK tìm hiểu.

Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu 2 học sinh đại diện lên làm thí nghiệm.

HS quan sát 

Yêu cầu học sinh trả lời C1.

Hs trả lời C1, hs còn lại bổ sung ý kiến
HS tìm hiểu thí nghiệm 2

Hs dự đoán

Thảo luận theo nhóm trả lời C2, C3, C4

Đại diện học sinh trả lời. Hóc sinh còn lại bổ sung nếu cần

Học sinh ghi vở

Lăng kính có tác dụng gì?

HS làm thí nghiệm. thảo luận trả lời C5, C6

GV tổ chức cho học sinh trả lời.

Học sinh rút ra kết luận.

Yêu cầu học sin rút ra kết luận chung.

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C7

Hóc sinh đọc ghi nhớ và có thể em chưa biết
	I/ PHÂN TÍCH CHÙM ÁNH SÁNG TRẮNG BẰNG LĂNG KÍNH.
1/ Thí nghiệm 1.

C1. Khe sáng qua lăng kính là dải màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

2/ Thí nghiệm 2.

C2. a/ đỏ -> đỏ , xanh -> xanh

b/ đỏ, xanh -> đỏ, xanh

C3. + Sai.

+ đúng

C4. Vì TN1 chùm tia tới là chùm ánh sáng trắng sau khi đi qua lăng kính tạo ra dải nhiều màu. Tức là phân tính ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu có trong ánh sáng trắng.
Kết luận: SGK

II/ PHÂN TÍCH MỘT CHÙM ÁNH SÁNG TRẮNG BẰNG SỰ PHẢN XẠ TRÊN ĐĨA CD.

1/ Thí nghiệm 3.

C5. Trên mặt đĩa CD thầy những dải ánh sáng màu từ đỏ -> tím.
C6. 

· Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng trắng.

· Màu đỏ -> tím

· Vì as trắng sau khi đến đĩa CD, đĩa CD

· phân tích AS trắng thành sáng có màu đỏ -> tím.

2/ Kết luận: SGK

III/ KẾT LUẬN CHUNG.

Có thể có nhiều cách phân tích một chùm sáng trắng thành những chìm sáng màu khác nhau.
IV/ VẬN DỤNG.

C7/ Có thể sử dụng tấm lọc màu để phân tích ánh sáng trắng. Vì qua mỗi tấm lọc màu nào thì ta thu được ánh sáng màu đó.



4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 54

Tuần: 30






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 60






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 54 : SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết như thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau, biết cách trộn các ánh sáng màu..

KN: - Rèn luyện kỹ năng trộn ánh sáng màu, kỹ năng phân tích, quan sát …
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, 
II/ Chuẩn bị: 
Mỗi nhóm hs một hộp màu, các tấm lọc màu đỏ, lục, lam, vàng. Một vòng tròn có 3 tấm màu, nguồn điện 3-6V
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. Hãy trình bài thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng

3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu học sinh đọc SGK tìm hiểu và trả lời: Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau?

HS đọc SGK, trả lời câu hỏi.

Học sinh ghi vở.

GV yêu cầu học sinh làm thí nghiệm.
GV quan sát, giúp đỡ học sinh.

Học sinh trả lời C1

Có khi nào các em thu được ánh sáng đen không?

Học sinh suy nghĩ trả lời (không)

Học sinh rút ra kết luận

Yếu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm

Học sinh tiến hành thí nghiệm

Giúp đỡ các nhóm học sinh

Đại diện học sinh trả lời C2.

HS rút ra kết luận

HS tiến hành thí nghiệm, quan sát và trả lời C3

Học sinh thảo luận cả lớp => câu trả lwoif đúng

Học sinh ghi vở

HS đọc ghi nhớ, có thể em chưa biết.
	I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU?
Trộn ánh sáng màu với nhau là ta chiếu ánh sáng đó lên cùng một màn chắn màu trắng, khi đó màu ta thu được là màu mà các ánh sáng kia trôn lại với nhau.

II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU.

1/ Thí nghiệm 1.
C1

2/ Kết luận:

SGK

III/ TRỘN BA ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ĐỂ ĐƯỢC ÁNH SÁNG TRẮNG.

1/ Thí nghiệm 2.

C2. Ánh sáng trắng.

2/ Kết luận. SGK

IV/  VẬN DỤNG.

C3. 

Khi quay vòng tròn ta nhìn thấy vòng tròn có màu trắng. Vậy có thể coi thí nghiệm này là thí nghiệm trộn 3  ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng.


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 55

Tuần: 31






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 61






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG 

VÀ ÁNH SÁNG MÀU
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết được khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.

KN: - Rèn luyện kỹ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát, phân tích…
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực ….
II/ Chuẩn bị: 
Mỗi nhóm hs một bộ thí nghiệm như hình 55.1
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? Khi trộn ánh sáng màu luc với ánh sáng màu lam ta sẽ thu được ánh sáng màu gì?

3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Gv yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời C1

Học sinh làm việc cá nhân trả lời C1

Thảo luận cả lớp -> câu trả lời đúng.
Học sinh ghi vở

GV phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm học sinh.

Học sinh làm thí nghiệm quan sát.

HS nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.

Thảo luận cả lớp hoàn thành C2, C3.
Rút ra kết luận chung.

Yêu cầu học sinh hoàn thành C4, C6

Học sinh hoàn thành C4, C6

Học sinh thảo luận cả lớp trả lời C4, C6

GV hướng dẫn học sinh trả lời

HS ghi vở.


	I/ VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG.

C1.  Nếu thấy vật màu trắng, đỏ, xanh lục thì có ánh sáng màu trắng, đỏ, xanh lục truyền vào mắt ta.
Nếu thấy vật mà đen tức là không có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật.

II/ KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT.

1/ Thí nghiệm và quan sát.

2/ Nhận xét: 

C2: Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ, vật màu lục tán xạ kém ánh sáng màu đỏ, vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ.

C3: Vật màu lục tán xạ tốt ánh sáng màu lục, vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng màu lục, vật màu đén khoog tán xạ ánh sáng màu lục, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục.

II/ KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT.

Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó, tán xạ kém ánh sáng màu khác.

Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.

Vật màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng màu.

IV/ VẬN DỤNG:
C4/ Ban ngày lá ngoài đường thường có màu xanh lục, trong đêm tối ta thấy nó màu đen. Tại vì ban ngày nó tán xạ ánh sáng màu xanh lục trong ánh sáng trắng vào mắt ta nên ta thấy màu xanh lục.
C6/  Vì trong ánh sáng trắng có tất cả các màu trong tự nhiên, các vật chỉ tán xạ tốt ánh sáng màu đó.


4/ củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.
5/ Dặn dò: Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 56.
Tuần: 31






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 62






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 56 : CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết được ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng sinh học, tác dụng quang điện.

KN: - Rèn luyện kỹ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát, phân tích…
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực ….
II/ Chuẩn bị: 
Mỗi nhóm hs một bộ thí nghiệm như hình 55.1
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. Khả năng tán xạ ánh sáng màu  của các vật như thế nào? 
3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Yêu cầu học sinh làm việc cá nhận trả lời C1, C2

Học sinh làm việc cá nhận hoàn thành C1, C2

Đại diện học sinh trả lời.

Thảo luận cả lowips -> các đáp án đúng -> ghi vở.

Giáo viên giới thiệu dụng cụ, yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm, quan sát, điền kết quả vào vở.

Học sinh làm thí nghiệm, điền kết quả.

Học sinh so sánh độ tăng nhiệt độ từ đó -> câu trả lời C3

Gv tổ chức cho học sinh trả lời C3

Học sinh đọc phần thông tin trong SGK

Học sinh đọc phần thông tin trong SGK

YC học sinh làm việc cá nhận hoàn thành C4, C5

Cá nhận học sinh hoàn thành C4, C4

Đại diện trả lời

Tổ chức cho hinh sinh thảo luận cả lớp -> câu trả lwoif đúng -> ghi vở.

Học sinh đọc thông tin và trả lời C6, C7
Tổ chức cho học sinh trả lời.

Tổ chức cho học sinh thảo luận cả lớp => câu trả lwoif đúng -> ghi vở.

Học sinh đọc thông tin trong SGK

Yêu cầu học sinh làm việc cá nhận hoàn thành phần vận dụng

Học sinh đọc ghi nhớ và có thể em chưa biết
	I/ TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG.
1/ Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

C1. Thanh sắt để ngoài trời nắng, Yên xe máy khi dựng xe ngoài nắng…

C2. Làm muối, phơi thóc …
2/ Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen.

a/ Thí nghiệm.

b/ Kết luận.

C3*. Độ tăng nhiệt độ của vật màu đen lớn hơn độ tăng nhiệt độ của vật màu trắng -> vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng mạnh hơn vật màu trắng.

II/ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA ÁNH SÁNG.

C4. AS giúp cho cây cối phát triển khỏe mạnh, chống bệnh …

C5. Giúp cơ thể người dễ hấp thụ vitamin D, phòng bệnh ung thư …

III/ TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG.
1/ Pin mặt trời.

C6. Máy tính bỏ túi, bình nước nóng năng lượng mặt trời …
C7. Muốn pin phát điện thì phải có ánh sáng.

Khi pin hoạt động nó không nóng lên. Như vậy pin hoạt động không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng.

2/ Tác dụng quang điện của ánh sáng. 

Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện.
IV/ VẬN DỤNG.

C8/ 

C9.

C10


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh
5/ Dặn dò. Dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau thực hành.

Tuần: 32






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 63






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 57 : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC
I/ Mục tiêu:

KT: - Học sinh biết được ánh sáng đơn sắc là ánh sáng chỉ có một màu nhất định và không thể phân tách ánh sáng đó thành các ánh sáng màu khác được. Ánh sáng không đơn sắc là ánh sáng cũng có một màu, nhưng là sự pha trộn của nhiều màu do đó phân tích ánh sáng thành ánh sáng màu khác.
KN: - Rèn luyện kỹ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát, phân tích…
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực ….
II/ Chuẩn bị: 
Mỗi nhóm hs một đèn dây tóc đặt trong chao đèn. Một số tấm lọc màu, một đĩa CD
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 

3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	GV yêu câu học sinh đọc SGK tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm. 
Hãy cho biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc khác nhau ?

Hãy trình bày cách làm thí nghiệm thực hành

Học sinh đọc SGk, tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm thực hành.

Đại diện học sinh thông báo cách tiến hành thí nghiệm
Hs tiến hành thí nghiệm

Giáo viên quan sát, giúp đỡ các nhóm.

Phân tích kết quả thí nghệm.
AS các em tiên hành thí nghiệm có phải là đơn sắc hay không?

Học sinh trả lời theo kết quả 

Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung nếu cần.

Học sinh tiến hành điền kết quả vào báo cáo thực hành

 Học sinh tiến hành thí nghiệm với cac tấm lọc màu khác.

Học sinh hoàn thành báo cáo thực hành.

Giáo viên nhận xét ý thức, thái độ của học sinh trong quá trình thực hành
Tuyên dương cá nhâ, nhóm hoàn thành tốt

Nhắc nhở, phê bình các cá nhân, nhóm thực hiện không tốt
	Giống nhau: Đều có một màu nhất đinh

Khác nhau: á đơn sắc không thể phân tách thành các ánh sáng màu khác được

1/ Lắp ráp thí nghiệm

2/ Phân tích kết quả thí nghiệm.



4/ củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.
5/ Dặn dò: dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau ôn tập chương.

Tuần: 32






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 64






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 58 : TỔNG KẾT CHƯƠNG III: QUANG HỌC
I/ Mục tiêu:

KT: - Ôn tập tổng kết nội dung kiến thức trong chương III, học sinh nắm vững cách dựng ảnh, tính toán.

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tính toán …
TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực ….
II/ Chuẩn bị: 
Mỗi nhóm hs một đèn dây tóc đặt trong chao đèn. Một số tấm lọc màu, một đĩa CD
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 

3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	- GV gọi lần lượt học sinh trả lời các câu hỏi phần “ Tự kiểm tra ” mà HS đã chuẩn bị sẵn ở nhà.

- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lại câu trả lời cuối cùng.
- BT 17,18,19,20 GV hướng dẫn.

? Khi chiếu tia sáng từ không khí vào nước hãy so sánh i và r.

? Vật dặt vị trí nào ( d = 2f )

? Vật cho ảnh gì? (ảnh thật bằng vật )

? Mắt cận có đặc điểm gì? (Điểm Cv gần hơn bình thường)

? Mắt lão có đặc điểm gì? (Điểm Cc xa  hơn bình thường)

- GV gọi 1 HS lên bảng làm BT 22.

Phần C GV hướng dẫn HS dựa vào hình vẽ.


- HS tự làm BT 23, GV hướng dẫn phần b.
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 OA’ = 8,75 cm

Thay OA’ vào (1) 
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 A’B’ = 2,85 cm.

HS làm bài tập 24. 

	I. Tự kiểm tra.

1. 

a, Khúc xạ.

b, i = 60 
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 r <600.

2. Chùm tia ló là chùm hội tụ.

3.

6. TKPK.

7.TKHT.

8. TTT, Võng mạc.

9. Cv, Cc.

10. TKHT.

…

II. Vận dụng.
17.B

18.B

19.B

20.D

21.a – 4         c - 2

     b – 3         d – 1

22. 
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- BO và AI là đường chéo hình chữ nhật BAOI 
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 B’ là giao điểm 2 đường chéo 
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 A’B’ là đường trung bình

∆ AOB 
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23.

24.
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AB = 2m = 200cm
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4/ củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.

5/ Dặn dò: dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 59.

Tuần: 33






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 65






Ngày giảng: ……/…/……

ch­¬ng IV: sù b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng
BÀI 59 : n¨ng l­îng vµ sù chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng
I/ Mục tiêu:

KT: - Nhận biết được cơ năng và nhiệt năng dựa trên những dấu hiệu quan sát trực tiếp được.

- Nhận biết được quang năng, hoá năng, nhiệt năng nhờ chúng chuyển hoá thành cơ năng hoặc nhiệt năng.

- Nhận biết được khả năng chuyển hoá qua lại giữa các dạng năng lượng mọi sự biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

KN: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực ….

II/ Chuẩn bị: 
- GV: Tranh vẽ to hình 59.1 SGK.

III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. 

3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	- HS trả lời C1, C2.

? Dựa vào đâu để biết vật có cơ năng, nhiệt năng?

? Lấy VD vật có cơ năng, nhiệt năng.

- HS rút ra kết luận.

- HS hoạt động nhóm C3.

- GV gọi một số HS  trảe lời, GV nhận xét.

- Trước khi HS trả lời, GV hỏi HS:

? Nêu tên các dạng năng lượng mà em biết?

- HS trả lời C4.

HS rút ra kết luận

- HS tóm tắt đề bài.

GV gợi ý.

? Điều gì chứng tỏ nước nhận thêm nhiệt năng?

? Nhiệt năng nước nhận được do đâu chuyển hoá?

? Công thức tính nhiệt lượng?
	I. Năng lượng.

C1. Tảng đá nâng lên khỏi mặt nước.

C2. Làm cho vật nóng lên.

KL1.

II. Các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa chúng.

C3: 

A

(1)  Cơ năng 
[image: image100.wmf]®

 điện năng

(2) điện năng 
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 Cơ năng

B

(1)  điện năng 
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 Cơ năng

(2) động năng 
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 điện năng

C

(1)  hoá năng 
[image: image104.wmf]®

 nhiệt năng

(2) nhiệt năng 
[image: image105.wmf]®

 cơ năng

D

(1)  hoá năng 
[image: image106.wmf]®

 điện năng

(2) điện năng 
[image: image107.wmf]®

 nhiệt năng

E

(1)  quang năng 
[image: image108.wmf]®

 nhiệt năng

C4: Hoá năng thành cơ năng (Tbị C)

Hoá năng thành nhiệt năng (Tbị D)

Quang năng thành nhiệt năng (Tbị E)

Điện năng thành cơ năng (Tbị B)

KL: SGK/155.

III. Vận dụng.

Cho biết: V = 2l 
[image: image109.wmf]Þ

 m = 2kg.

                t1 =200c ; t2 = 800c

                C = 4200J/kg.K

Tính: Q = ?

BG:

Nhiệt lượng nước nhận thêm

Q = mc (t2 – t1) = 2.4200(80-20) =      = 504000(J)

ĐS: 504000(J)


4/ củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.

5/ Dặn dò: dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 60.

Tuần: 34






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 66






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 60 : ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng
I/ Mục tiêu:

KT: - - Nhận biết được trong các thiết bị làm biến đổi năng lượng phần năng lượng cuối cùng bao giờ cung cấp thiết bị ban đầu.

- Phát hiện sự xuất hiệnmột dạng năng lượng nào đó bị giảm đi. Thừa nhận phần năng lượng bị giảm đi bằng phần năng lượng mới xuất hiện.

- Phát biểu được định luật bảo toàn năng lượng.

KN: - Giải thích được các hiện tượng trong thực tế.

TĐ: Nghiêm túc, yêu thích môn học, hợp tác, trung thực ….

II/ Chuẩn bị: 
III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. Ta nhận biết được hoá năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hoá thành dạng năng lượng nào?
3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	- HS hoạt động nhóm làm TN.

- GV quan sát, uốn nắn.

- HS đọc để trả lời C1, C2, C3.

- HS nghiên cứu  .

? Điều gì chứng tỏ năng lượng không tự sinh ra được mà do một dạng năng lượng khác biến đổi thành?

- Từ đó HS rút ra kết luận.

? Trong quá trình biến đổi nếu thấy một phần năng lượng bị hao hụt đi có phải nó biến mấtkhông?

HS hoạt động nhóm: + Tìm hiểu TN

                                  + Trả lời C4, C5.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu TN.

   + Cuốn dây treo quả nặng B sao cho khi A ở vị trí cao nhất thì B ở vị trí thấp nhất chạm mặt bàn mà vẫn kéo căng dây.

   + Đánh dấu vị trí cao nhất của A khi bắt đầu được thả rơi và vị trí cao nhất của B khi được kéo lên.

- HS rút ra kết luận.
- GV thông báo định luật.

- GV gọi HS đọc nội dung định luật.

- HS trả lời C6, C7.
	I. Sự chuyển hoá năng lượngtrong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.

1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.

C1: Từ A 
[image: image110.wmf]®

 C : TN 
[image: image111.wmf]®

 PN.

           C 
[image: image112.wmf]®

 B : ĐN 
[image: image113.wmf]®

 TN.

C2: TNA > TNB.

C3: Không. Nhiệt năng do ma sát.

* KL: SGK/157.

2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

C4: Cơ năng 
[image: image114.wmf]®

 điện năng.

ĐCĐ: Điện năng 
[image: image115.wmf]®

 cơ năng.

C5: TNA > TNB

KL: SGK
II. Định luật bảo toàn năng lượng.

             SGK/158.

III. Vận dụng.

C6: Vì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ hoạt động được lad có cơ năng, cơ năng này không tự sinh ra, muốn có cơ năng phải do các dạng năng lượng khác  chuyển hoá thành.


4/ củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.

5/ Dặn dò: dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 61.

Tuần: 35






Ngày soạn: ……/…/……

Tiết: 67






Ngày giảng: ……/…/……

BÀI 61 : SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG – NHỆT ĐIỆN VÀ THỦY ĐIỆN
I/ Mục tiêu:

KT: - Nêu được vai trò của điện năng trong đời sống và sane xuất, ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với các dạng năng lượng khác.

KN: - - Chỉ ra được các bộ phận chính trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

TĐ: - Rèn luyện tính độc lập, sáng tạo.

II/ Chuẩn bị: 
- GV: Tranh vẽ sơ đồ nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.


Phương pháp vấn đáp + Gợi mở.

III/ Tổ chức hoạt động dạy học:

1/ Ổn định tổ chức.

2/ Kiểm tra bài cũ:. 1. Hãy phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?

3/ Bài mới:

	DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	- HS làm việc cá nhân suy nghĩ trả lời C1, C​2, C3.

- GV gọi HS trả lời C1, C​2, C3.

? Điện năng có sẵn trong tự nhiên như than đá, dầu mỏ, khí đốt không?

-Qua đó giúp HS nhận biết được: Năng lượng điện không có sẵn trong tự nhiên mà do các dạng năng lượng khác chuyển hoá thành.

? Tại sao việc sản xuất điện năng lại trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống và sản xuất hiện nay?
- GV treo tranh sơ đồ  nhà máy điện.

- HS quan sát tranh tìm hiểu các bộ phận chính của nhà máy nhiệt điện.

- GV thông báo thêm: Trong ló đốt ở nhà máy nhiệt điện ở trên hình người ta dùng than đá, bấy giờ dùng khí đốt từ mỏ dầu ( nhà máy nhiệt điện vũng tàu).

- HS chỉ ra quá trình biến đổi năng lượng trong lò hơi, tua bin, máy phát điện.

(Trả lời C4)

- GV giải thích thêm về tua bin: Khi phun nước hay hơi nước có áp suất cao vào cánh quạt thì tua bin sẽ quay.

- HS rút ra KL.

- GV Treo tranh sơ đồ nhà máy thuỷ điện.

- HS tìm hiểu các bộ phận chính của nhà máy thuỷ điện.

- HS trả lời C5.

? Vì sao nhà máy thuỷ điện phải có hồ chứa nước trên cao?

? Thế năng của nước phải biến đổi thành dạng năng lượng trung gian nào mới thành điện năng?

(Động năng của nước)

- HS trả lời C6.

- HS rút ra kết luận 2.

- HS làm C7.

Cho: S = 1km2, h1 = 1m

                    h = 200m.

Tính A = ?

- GV gợi ý:

A = P.h = V.d.h


	I. Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất.

C1: Thắp sáng, nấu cơm, quạt điện, máy bơm.

C2: Điện năng chuyển hoá thành cơ năng (quạt máy).

- Điện năng 
[image: image116.wmf]®

 Nhiệt năng: Bếp điện.

- Điện năng chuyển hoá thành quang năng. Bếp điện…

- Điện năng 
[image: image117.wmf]®

 hoá năng: Nạp ắc quy.

C3: Dùng dây dẫn.

- Truyền tải dễ dàng, có thể đưa đến tận nơi sử dụng trong nhà không cần xe vận chuyển.

II. Nhiệt điện.

C1: Lò đốt than: Hoá năng 
[image: image118.wmf]®

 nhiệt năng.

- Nồi hơi: Nhiệt năng 
[image: image119.wmf]®

 cơ năng của hơi.

- Tua bin: Cơ năng của hơi 
[image: image120.wmf]®

 động năng của tua bin. 

- Máy phát điện: Cơ năng 
[image: image121.wmf]®

 điện năng.
III. Thuỷ điện.

C5: - ống dẫn nước: Thế năng của nước chuyển hoá thành động năng của nước.

- Tua bin: Động năng của nước 
[image: image122.wmf]®

 động năng tua bin.

- Máy phát điện: Động năng 
[image: image123.wmf]®

 Điện năng.

C6: Khi ít mưa mực nước trong hồ giảm 
[image: image124.wmf]®

 TN của nước giảm 
[image: image125.wmf]®

 NL nhà máy giảm 
[image: image126.wmf]®

 điện năng giảm.

* KL 2.
IV. Vận dụng.

C7: Công mà lớp nước dày 1m, rộng 1km2 độ cao 200m có thể sinh ra khi chạy vào máy là:

A = P.h =V.d.h (V: Thể tích; d: TLR)

= (S.h1)d.h = (1000000.1)(1000.200) = 2.1012J

Công đó bằng thế năng của lớp nước khi vào tua bin sẽ chuyển hoá thành động năng.


4/ Củng cố: Giáo viên củng cố nội dung kiến thức cho học sinh.

5/ Dặn dò: dặn học sinh học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 62.
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